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Hà Nội,  ngày      tháng 5 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Kế hoạch số      -KH/BCĐ ngày     /    /2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-BTP  ngày     /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Ban chỉ đạo tổng kết của Chính phủ (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

	BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long


	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc





KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW NGÀY 24/5/2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTP ngày    tháng    năm 2019)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG KẾT

1. Mục đích 

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó trong thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2005-2019. Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian tới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. 

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 48-NQ/TW) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW) và nội dung tổng kết theo Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số ….. 

- Chỉ ra các nội dung còn phù hợp trong từng định hướng, giải pháp của Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW cần tiếp tục thực hiện; các nội dung không còn phù hợp; những việc chưa làm được, những việc không làm được, phân tích rõ nguyên nhân (khách quan và chủ quan).

- Kế thừa kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã thực hiện năm 2015, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ với việc sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. 

- Bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan; công tác tổng kết tiến hành thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, quan điểm, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW. 

- Liên hệ, đánh giá sự bổ sung, phát triển quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Văn kiện Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau khi có Nghị quyết số 48-NQ/TW đến nay.

- Việc thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá được thực hiện trên cơ sở các số liệu thống kê việc thực hiện từ khi ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW (tháng 5/2005) đến hết tháng 6/2019.   

2. Nội dung tổng kết

Nội dung tổng kết được thực hiện theo Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng kết của Bộ Tư pháp 

Đơn vị chủ trì: 
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Đơn vị phối hợp: 
Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thời gian thực hiện: 
Trước ngày 20/5/2019.

2. Thực hiện tổng kết và xây dựng báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ

Cơ quan chủ trì:  
Các đơn vị thuộc Bộ. 
Cơ quan phối hợp: 
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 10/7/2019 các đơn vị thuộc Bộ phải gửi báo cáo (theo đề cương kèm theo kế hoạch này) về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổng hợp.

4. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các hệ chuyên đề nghiên cứu với nội dung gắn với 06 định hướng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và 12 nhóm giải pháp trong xây dựng và thi hành pháp luật đã được xác định trong Nghị quyết số 48-NQ/TW, 06 định hướng tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Kết luận số 01-KL/TW 


4.1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các hệ chuyên đề

Cơ quan thực hiện: 
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra VBQPPL,Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật  và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
Cơ quan phối hợp: 
Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 28/6/2019 gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổng hợp.

4.2. Tổ chức Hội thảo, hội nghị cho ý kiến hoàn thiện các hệ chuyên đề 

Cơ quan chủ trì: 
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Cơ quan phối hợp: 

Các Cơ quan, tổ chức, các đơn vị trong và ngoài Bộ
Thời gian thực hiện: 
Trong tháng 7/2019.

5. Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Bộ Tư pháp

5.1. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết của Bộ Tư pháp

Cơ quan chủ trì:
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Cơ quan phối hợp: 
Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: 
Trước ngày 25/7/2019.

5.2. Tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện đối với dự thảo Báo cáo tổng kết của Bộ Tư pháp

Cơ quan chủ trì:
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Cơ quan phối hợp: 
Các cơ quan, tổ chức, các đơn vị trong và ngoài Bộ 
Thời gian thực hiện:   Hoàn thành trước ngày 06/8/2019.

5.3. Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo gửi Chính phủ

Cơ quan chủ trì:
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Cơ quan phối hợp: 
Bộ Tư pháp. 
Thời gian hoàn thành:  Theo Kế hoạch số giúp Chính phủ tổng kết ban hành kèm theo Quyết định số…. 
6. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết 

Cơ quan chủ trì: 
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Cơ quan phối hợp: 
Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: 
Trong thời gian tổng kết.
IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động tổng kết Nghị quyết số 48 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp

Kinh phí bảo đảm cho việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Tư pháp được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước. 
Căn cứ các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này, Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có trách nhiệm lập dự toán, bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động tổng kết.

2. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW tại các đơn vị thuộc Bộ

Kinh phí phục vụ hoạt động tổng kết của các đơn vị thuộc Bộ được cân đối từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị căn cứ vào yêu cầu, nội dung tổng kết được phân công.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh thì kịp thời thông báo đến Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để xem xét, xử lý phù hợp./.
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